
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 16 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1006 Hồ Thị Như 27-06-2007 064307014381
2 MN.1007 Hồ Thị Quỳnh Như 13-12-2007 045307005458
3 MN.1008 Hoàng Lê Quỳnh Như 03-09-2007 042307009428
4 MN.1009 Hoàng Nguyễn Tùng Như 24-01-2007 045307004570
5 MN.1010 Hoàng Thị Như 13-10-2007 044307002124
6 MN.1011 Lê Nguyễn Quỳnh Như 13-03-2006 051306000526
7 MN.1012 Lê Nguyễn Quỳnh Như 18-11-2007 062307006612
8 MN.1013 Lê Nguyễn Quỳnh Như 08-06-2007 064307014166
9 MN.1014 Lê Quỳnh Như 20-03-2007 044307007988
10 MN.1015 Lê Thị Hải Như 05-05-2007 075307023427
11 MN.1016 Lê Thị Như 21-09-2007 040307005249
12 MN.1017 Lương Ngọc Như 18-10-2007 070307003290
13 MN.1018 Ngô Thị Ngọc Như 29-10-2007 040307024921
14 MN.1019 Ngũ Thị Quỳnh Như 26-10-2007 040307020033
15 MN.1020 Nguyễn Ái Như 03-09-2007 051307005206
16 MN.1021 Nguyễn Bảo Như 01-01-2007 062307000334
17 MN.1022 Nguyễn Linh Như 11-05-2007 054307005920
18 MN.1023 Nguyễn Phan Thảo Như 31-10-2007 044307006753
19 MN.1024 Nguyễn Thái Quỳnh Như 12-10-2007 045307009168
20 MN.1025 Nguyễn Thị Hồng Như 10-08-2007 064307005078
21 MN.1026 Nguyễn Thị Ngọc Như 31-08-2007 049307004493
22 MN.1027 Nguyễn Thị Như 10-03-2007 045307001996
23 MN.1028 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20-08-2007 042307008236
24 MN.1029 Nguyễn Thị Quỳnh Như 27-07-2007 049307004489
25 MN.1030 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06-04-2007 045307005402
26 MN.1031 Nguyễn Thị Tâm Như 20-06-2007 045307003344
27 MN.1032 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 29-11-2007 054307006797
28 MN.1033 Phạm Bảo Tố Như 02-12-2007 054307007840
29 MN.1034 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 26-05-2007 051307000730
30 MN.1035 Phạm Thị Quỳnh Như 27-10-2007 049307004731
31 MN.1036 Phan Bảo Như 02-07-2007 054307006835
32 MN.1037 Phan Lê Quỳnh Như 12-04-2007 046307007233
33 MN.1038 Phan Thị Quỳnh Như 16-09-2007 064307003573
34 MN.1039 Phan Võ Quỳnh Như 07-03-2007 049307000016
35 MN.1040 Thạch Tố Như 23-10-2007 096307011963
36 MN.1041 Thân Quỳnh Như 21-03-2021 052307000172
37 MN.1042 Trịnh Nguyễn Mỹ Như 01-09-2007 051307004577
38 MN.1043 Trương Thị Ngọc Như 04-06-2007 048307001373
39 MN.1044 Võ Trương Tuyết Như 17-03-2007 048307000586
40 MN.1045 Đinh Thị Như 15-02-2006 064306003883
41 MN.1046 Đỗ Phạm Quỳnh Như 23-06-2007 051307007292
42 MN.1047 Đoàn Nguyễn Quỳnh Như 15-12-2007 054307003468
43 MN.1048 Đoàn Thị Quỳnh Như 02-12-2007 048307001479
44 MN.1049 Hồ Thị Cẩm Nhung 15-10-2007 049307004969
45 MN.1050 La Thị Tuyết Nhung 17-04-2007 062307004619
46 MN.1051 Lê Đinh Thị Nhung 14-01-2007 052307000095
47 MN.1052 Ngân Thị Quỳnh Nhung 21-12-2006 062306000414
48 MN.1053 Nguyễn Kim Nhung 19-07-2007 045307003588
49 MN.1054 Nguyễn Nữ Thuỳ Nhung 08-03-2007 045307008283
50 MN.1055 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29-10-2007 049307003191
51 MN.1056 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 15-10-2007 046307004904
52 MN.1057 Nguyễn Thị Nhung 02-04-2007 049307008073
53 MN.1058 Nguyễn Thị Thanh Nhung 03-08-2007 046307011991
54 MN.1059 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01-04-2007 040307014816
55 MN.1060 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 18-11-2007 046307010537
56 MN.1061 Phạm Thị Tuyết Nhung 16-06-2007 049307006498
57 MN.1062 Trần Thị Hồng Nhung 25-09-2007 052307006185
58 MN.1063 Đinh Võ Hồng Nhung 28-02-2007 067307000131
59 MN.1064 Đoàn Thị Hồng Nhung 13-11-2007 040307015162
60 MN.1065 Arất Thị Nhược 24-01-2007 049307003867
61 MN.1066 Coor Y Nhược 28-03-2006 049306003235
62 MN.1067 Hoàng Thị Nhường 13-11-2006 048306007544
63 MN.1068 Y Gia Nỉ 18-03-2007 062307006923
64 MN.1069 Lê Nữ Gia Ninh 01-01-2007 044307010524



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1070 Alăng Thị My Nơ 08-01-2007 049307004973
66 MN.1071 Đinh Thị Ri Nô 23-12-2005 051305001395
67 MN.1072 Alăng Thị Nữ 30-03-2007 049307001372

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


